
 

  BỘ CÔNG THƯƠNG 

 CÔNG TY VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  

VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /NSMO-TTĐ 
V/v công bố dữ liệu giá điện năng thị trường 05 

năm vận hành gần nhất, giá điện năng thị trường 

trung bình năm liền kề 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025 

Kính gửi:         

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Công ty Mua bán Điện; 

- Các Tổng công ty Điện lực (EVNHANOI, 

EVNHCMC, EVNNPC, EVNCPC, EVNSPC); 

- Các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo; 

- Các khách hàng sử dụng điện lớn.  

Căn cứ Nghị định 57/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ quy định cơ 

chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử 

dụng điện lớn; 

Căn cứ Nghị định 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới; 

Căn cứ chỉ đạo của Cục Điện lực tại văn bản số 145/ĐL-TTĐ ngày 26/03/2025 về 

việc triển khai Nghị định số 57/2025/NĐ-CP, văn bản số 308/ĐL-TTĐ&HTĐ ngày 

09/04/2025 về việc công bố dữ liệu giá điện năng thị trường 05 năm vận hành gần nhất, 

giá điện năng thị trường trung bình năm liền kề. 

Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) kính gửi 

các đơn vị số liệu giá thị trường điện như sau: 

1. Giá thị trường điện áp dụng cho đơn vị bán điện (FMP), giá thị trường điện áp 

dụng cho đơn vị mua điện (CFMP) của 05 năm vận hành gần nhất (năm 2020-

2024) như phụ lục đính kèm. 

2. Giá điện năng thị trường bình quân năm trước liền kề (đối với năm 2025 áp 

dụng giá trung bình năm 2024) là 1096.5 đ/kWh. 

(Giá điện năng thị trường hiện tại công bố với số thập phân nhỏ nhất là 0,1). 

Đính kèm:  

 Phụ lục 1: Giá FMP, CFMP từ 01/01/2020 – 31/08/2020 với chu kỳ giao dịch 

là 60 phút (tương ứng với 24 chu kỳ giao dịch trong ngày); 

 Phụ lục 2: Giá FMP, CFMP từ 01/09/2020 – 31/12/2024 với chu kỳ giao dịch 

giảm từ 60 phút xuống 30 phút (tương ứng với 48 chu kỳ giao dịch trong ngày) 

để đáp ứng các yêu cầu trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tiệm 

cận các tiêu chuẩn vận hành thị trường điện quốc tế; 

 



 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long (để báo cáo); 

- EAV (để báo cáo); 

- HĐTV (để báo cáo); 

- Tổng giám đốc (để báo cáo); 

- PTGĐ Vũ Xuân Khu (để phối hợp); 

- Phòng: PT, ĐĐ, NLTT, CN; 

- Lưu: VT, TTĐ. 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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